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	stt
	STT
	Số đơn
	Số bằng
	Tên nhãn
	Chủ đơn

	1
	12
	4-2008-05535
	4-0136763
	TRÀ BLAO
	Uỷ ban nhân dân thị xã Bảo Lộc

	2
	16
	4-2008-13450
	4-0136769
	Dứa CAYENNE Đơn Dương
	ủy Ban Nhân Dân Huyện Đơn Dương 

	3
	18
	4-2008-16752
	4-0135829
	CÀ PHÊ DI LINH 
	Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Di Linh

	4
	19
	4-2008-18818
	4-0135739
	Rau DA LAT VEGETABLE
	UBND Thành Phố Đà Lạt 

	5
	51
	4-2011-15013
	4-0177080
	HOADALAT
	UBND thành phố Đà Lạt

	6
	128
	4-2014-13841
	4-0252550
	Cà Phê ARABICA LANGBIANG
	ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương 

	7
	144
	4-2015-06063
	4-0261060
	Cát Tiên Diệp Hạ Châu
	ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên

	8
	154
	4-2015-21502
	4-0264471
	Sầu Riêng Đạ HUOAI
	Uỷ ban nhân dân huyện Đạ Huoai

	9
	155
	4-2015-23343
	4-0264472
	Mác Mác Đơn Dương FRESH FRUIT
	ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương

	10
	177
	4-2016-01435
	4-0276882
	BL Tơ Lụa Bảo Lộc BAOLOC SILK
	ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc

	11
	185
	4-2016-09062
	4-0288946
	CĐ Cà Phê Cầu Đất Đà Lạt
	ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt 

	12
	198
	4-2016-22650
	4-0271580
	Gạo Nếp Quýt Đạ Tẻh
	ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh 

	13
	227
	4-2017-12569
	4-0350647
	Dâu Tây Đà Lạt DALAT'S STRAWBERRY
	ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt

	14
	230
	4-2017-16283
	4-0292363
	DALAT Kết Tinh Kỳ Diệu Từ Đất Lành
	ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

	15
	316
	4-2018-19457
	4-0350648
	Hồng Đà Lạt
	ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt

	
	371
	4-2019-08029
	4-0331764
	LANGBIANG Khu Dự Trữ Sinh Quyển Thế Giới SINCE 2015
	Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới LangBiang

	
	380
	4-2019-16373
	4-0350642
	LANGBIANG khu dự trữ sinh quyển thế giới SINCE 2015
	Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới LangBiang



